
TUẦN: 09 (Từ 01/11 đến 05/11/2021) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 1 /11
	

Sáng
	1
	3
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	1
	19h30

	Toán
	Bài 15. Ki - lô - gam 
( tiết 3 - Luyện tập - Tr.61)
	
	Dạy Online
	ID:9363170753

	
	
	3
	1
	20h
15
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)
	
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	2
	
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	6
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư 27/10)

	



BA
2 /11
 
	

Sáng
	2
	3
	
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	4
	
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	2
	
	Toán
	Bài 16. Lít 
( tiết 1 - trang 62)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	1
	
	Đạo đức
	Bài 4. Yêu quý bạn bè  
(tiết 2)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                          - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 ( phát lại thứ hai 25/10)
 - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu 29/10)

	



TƯ
 3 /11
 
	

Sáng
	1
	1
	19h30

	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5)
	
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6)
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	4
	20h
15
	Toán
	Bài 16. Lít
(tiết 2 - Luyện tập - Tr. 64)
	Giảm tải bài 2, 3
	Dạy Online

	

	
	
Chiều
	5
	3
	
	HĐTN
	Bài 8. Có bạn thật vui
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai 1/11)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ hai 1/11)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 


	



NĂM
4 /11
	

Sáng
	
1
	
3
	
	
TV
TV
	
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7 )
Ôn tập giữa học kì 1 ( tiết 8)
	
	
Giao BT qua zalo
	


	
	
	2
	3
	
	Toán
	Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki -lô - gam, Lít (tiết 1 - Tr.66)
	Khám phá: giảm tải phần b
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	3
	
	TN và XH
	Bài 9. Giữ vệ sinh trường học
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	4
	7
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                             - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 
  - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư 3/11)

	

SÁU
 5/11

	

Sáng
	1
	1
	19h30

	Toán
	Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki -lô - gam, Lít (tiết 2 - Tr.68)
	Giảm tải bài 2
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	TV
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9 )

	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	5
	20h
15
	TV

	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết10)

	Luyện nói trước lớp, về nhà viết vở
	Dạy Online
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	SHTT
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai 1/11)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm 4/11)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2

	BẢY
6/11
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                            - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm 4/11)
  - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu 5/11)


[bookmark: _GoBack]BGĐT; 6 lượt                                                                                           Ngày 25 tháng 10 năm 2021
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương
